MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: TOÁN - LỚP: 9
(Thời gian 90 phút)

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/đơn vị
kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	ĐẠI SỐ

	1
	Căn bậc hai. Căn bậc ba
	Căn bậc hai và căn bậc ba.
	
	
	
	
	
	
	
	
	15%

	
	
	Căn thức bậc hai.
	

	1
1,0
	
	1
0,5
	
	
	
	
	

	2
	Hàm số bậc nhất
	Hàm số bậc nhất. Đồ thị của hàm số bậc nhất.
	4
1,0
	
	
	1
1,0
	
	
	
	
	32,5%

	
	
	Đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau.
	
	
	
	
	
	
	
	1
1,0
	

	
	
	Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a).
	1
0,25
	
	
	
	
	
	
	
	

	HÌNH HỌC

	3
	Hệ thức lượng trong tam giác vuông
	Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
	
	
	
	1
0,75
	
	1
0,75
	
	
	15%

	4
	Đường tròn
	Sự xác định đường tròn, Tính chất đối xứng của đường tròn.
	2
0,5
	
	
	
	
	
	
	
	37,5%

	
	
	Đường kính và dây của đường tròn. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.
	1
0,25
	
	
	Vẽ hình
0,75
	
	1
1,25
	
	
	

	
	
	Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.
	2
0,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dấu hiệu nhân biết tiếp tuyến của đường tròn.
	2
0,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	12
3,0
	1
1,0
	0
	3
3,0
	0
	2
2,0
	0
	1
1,0
	19
10

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%






BẢN  ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: TOÁN - LỚP: 9 
(Thời gian: 90 phút)
	TT
	Chương/Chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC

	ĐẠI SỐ

	1
	Căn bậc hai. Căn bậc ba
	Căn bậc hai và căn bậc ba.
	Nhận biết:
- Tính được căn bậc hai số học.
	
 
	


	
	

	
	
	Căn thức bậc hai.
	Nhận biết:
- Tìm được điều kiện để căn thức có nghĩa.
Thông hiểu:
- Rút gọn căn thức.
	
TL1a
	


TL1b
	
	

	2
	Hàm số bậc nhất
	Hàm số bậc nhất. Đồ thị của hàm số bậc nhất.
	Nhận biết:
- Nhận biết được hàm số là hàm số bậc nhất.
- Xác định được tính chất của một hàm số bậc nhất cho trước.
- Nhận biết được điểm thuộc đồ thị hàm số.
Thông hiểu:
- Vẽ được đồ thị hàm số bậc nhất.
	
TN2
TN1,3 
TN5
	




TL2a
	




	

	
	
	Đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau.
	Vận dụng cao:
- Tìm điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau.
	
	
	
	
TL2b

	
	
	Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a 0).
	Nhận biết:
- Xác định được hệ số góc của một đường thẳng cho trước.
	
TN4
	
	
	

	HÌNH HỌC

	3
	Hệ thức lượng trong tam giác vuông
	Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
	Thông hiểu:
- Áp dụng hệ thức về cạnh góc vuông và hình chiếu của cạnh góc vuông trên cạnh huyền để chứng minh đẳng thức đơn giản.
Vận dụng:
- Áp dụng hệ thức về đường cao và hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền để tính toán đơn giản.  
	

	
TL3c
	




TL3b
	

	4
	Đường tròn
	Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.
	Nhận biết:
- Định nghĩa đường tròn.
- Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác.
 
	
TN6
TN7
	
	


	

	
	
	Đường kính và dây của đường tròn. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
	Nhận biết:
- Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây của đường tròn.
Thông hiểu:
- Vẽ hình.
Vận dụng:
- Vận dụng tính chất: Tam giác nội tiếp đường tròn có một cạnh là đường kính của đường tròn thì tam giác đó là tam giác vuông để giải bài tập.
	
TN9
	



Vẽ hình
	





TL3a
	

	
	
	Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.
	Nhận biết:
- Nhận biết được số điểm chung của đường thẳng và đường tròn.
	
TN10, TN11
	
	
	

	
	
	Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
	Nhận biết:
- Dấu hiệu nhận biết một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn.
	
TN8,12
	
	
	

	Tổng
	13
4,0
	3
3,0
	2
2,0
	1
1,0

	Tỉ lệ %
	40%
	30
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%



	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
TRƯỜNG PTDTBT –THCS TRÀ DƠN
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: TOÁN 9

	ĐỀ CHÍNH THỨC

	Thời gian: 90 phút. (Không kể giao đề)

	
	



A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) (Học sinh làm bài vào giấy thi)
Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi là 1.A …)
Câu 1: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số nghịch biến?

A. y = -x + 1.		B. y = x.		C. .	D. y = 0x – 3.
Câu 2: Hàm số nào dưới đây không phải là hàm số bậc nhất ?



A. y = x.		B. .	C. .	D. .
Câu 3: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số đồng biến?
A. y = 3 – 2x.		B. y = -x + 1.		C. y = 0x – 3.		D. 5x – 2.

Câu 4: Hệ số góc của đường thẳng y = x + 2 là


A. – 2.			B. 2.			C. – .		D. .	
Câu 5: Đồ thị hàm số y = 2x – 3 đi qua điểm nào?
A. (1; -3).		B.  (1; -5).		C. (-1; -5).		D. (-1; -1).
Câu 6: Cho đường tròn tâm O bán kính 6cm và điểm A nằm trên đường tròn. Độ dài đoạn thẳng OA bằng
A. 3 cm.			B. 6 cm.		C. 9 cm.		D. 12 cm.
Câu 7: Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác có ba góc nhọn
A. Là trung điểm của cạnh lớn nhất.		B. Là trung điểm của cạnh nhỏ nhất.
C. Nằm bên trong tam giác.			D. Nằm bên ngoài tam giác.
Câu 8: Cho điểm A thuộc đường tròn (O). Đường thẳng xy là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A nếu
A. xy đi qua điểm A.				B. xy vuông góc với OA.	
C. xy song song với OA.			D. xy vuông góc với OA tại A.
Câu 9: Điền từ còn thiếu vào dấu …
Trong một đường tròn, … vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy.
A. Đường kính.	B. Bán kính.		C. Dây.		D. Tâm.
Câu 10: Đường thẳng và đường tròn không có điểm chung thì
A. trùng nhau.					B. cắt nhau.		
C. tiếp xúc nhau.				D. không giao nhau. 
Câu 11: Cho đường thẳng a cách điểm O là 3cm. Số điểm chung của đường thẳng a và đường tròn (O; 5cm) là
A. 3.			B. 2.			C. 1.			D. 0.
Câu 12: Điền từ còn thiếu vào dấu …
Nếu đường thẳng và đường tròn có 1 điểm chung thì đường thẳng gọi là … của đường tròn.
A. cát tuyến.		B. tiếp tuyến.		C. tiếp điểm. 	D. Tiếp xúc. 


B. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) 

a) Tìm điều kiện để  có nghĩa.

b) Rút gọn A = .
Bài 2: (2,0 điểm) Cho hàm số bậc nhất y = 2x – 4.
a) Vẽ đồ thị hàm số đã cho.
b) Tìm giá trị của m để đồ thị của hàm số y = –x + m2 – 3 cắt đường thẳng 
y = 2x – 4 tại một điểm nằm trên trục hoành.
Bài 3: (3,5 điểm) Cho đường tròn (O) đường kính AD = 2R; gọi I là trung điểm của OD. Qua I kẻ dây BC vuông góc với AD.
a) Chứng minh tam giác ABC là tam giác đều.
b) Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC theo R.

c) Chứng minh AIAD = AI2 + BI2.
----------Hết----------
* Lưu ý: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.


KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
Hướng dẫn chấm môn Toán 9
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	B
	D
	D
	C
	B
	C
	D
	A
	D
	B
	B


B. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
	Bài
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(1,5 điểm)
	a
	


 có nghĩa  


                               
	0,5
0,5

	
	b
	
   

 
	
0,25
0,25

	2
(2,0 điểm)
	a
	Xác định 2 điểm phân biệt thuộc đồ thị.
Vẽ đúng đồ thị
	0,5
   0,5

	
	b
	Đường thẳng y = 2x – 4 cắt trục hoành tại điểm (2; 0). 
Do 2 ≠ –1 nên đồ thị của hàm số y = –x + m2 – 3 cắt đường thẳng y = 2x – 4 tại một điểm trên trục hoành 

Đồ thị hàm số y = –x + m2 – 3 đi qua điểm (2; 0) 




0 = –2 + m2 – 3 (0,1đ)  m2 = 5 (0,1đ)   m = 
	0,25

  0,25

  0,25

  0,25

	3
(3,5 điểm)
	HV
	[image: Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án]Vẽ hình đúng

	0,75

	
	a
	Chứng minh được tứ giác OBDC là hình thoi

 BD = OB = R
Mặt khác: Tam giác ABD nội tiếp đường tròn (O; R) có AD là đường kính nên tam giác ABD vuông tại B.

Tam giác ABD có cạnh góc vuông BD =  AD 


 = 300
Tam giác ABC có AI ⊥ BC và IB = IC. 

ΔABC cân tại A

AI cũng đồng thời là đường phân giác của góc A


Tam giác ABC cân có một góc bằng 600 nên ABC là tam giác đều
	0,25
0,1
0,2


0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

	
	b
	Trong tam giác ABD vuông tại B có:


	
0,25

0,25

0,25

	
	c
	
Trong tam giác vuông ABD với BI là đường cao, ta có: AIAD = AB2                               (1)
Áp dụng định lý Py-ta-go trong tam giác vuông ABI, ta có: AI2 + BI2 = AB2                        (2)

Từ (1) và (2) suy ra: AIAD = AI2 + BI2.
	
0,25

0,25
0,25


* Lưu ý: Nếu HS có cách làm khác đúng vẫn ghi điểm tối đa.
* HSKT làm đúng từ 8 câu TN trở lên  và Câu 1a tự luận là đạt yêu cầu. 
	TM HĐ duyệt đề thi
P. Chủ tịch
	[bookmark: _GoBack]Tổ chuyên môn
	Người ra đề


Trần Thị Tâm
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